  LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:21







Học kỳ: II
Từ ngày: 04/05 – 08/05





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 04/05
	1
	81
	Anh
	3A1
	U12 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	81
	Anh
	3A2
	U12 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	81
	Anh
	3A3
	U12 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	05/05
	1
	82
	Anh
	3A1
	U12 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	82
	Anh
	3A2
	U12 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	82
	Anh
	3A3
	U12 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	81
	Anh
	5A1
	U12 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	81
	Anh
	5A2
	U12 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	81
	Anh
	5A3
	U12 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	82
	Anh
	5A3
	     U12 L3 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Tư
	06/05
	1
	83
	Anh
	3A3
	U13 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	83
	Anh
	3A2
	U13 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	83
	Anh
	3A1
	U13 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	84
	Anh
	3A1
	U13 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	84
	Anh
	3A2
	U13 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	84
	Anh
	3A3
	U13 L2(1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	83
	Anh
	5A3
	U13 L1 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	07/05
	1
	82
	Anh
	5A1
	     U12 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	82
	Anh
	5A2
	     U13 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	84
	Anh
	5A3
	U13 L2(1, 2, 3)
	

	Chiều
	
	
	1
	83
	Anh
	5A1
	U13 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	84
	Anh
	5A1
	U13 L2(1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	83
	Anh
	5A2
	U13 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	84
	Anh
	5A2
	U13 L2(1, 2, 3)
	


Giáo viên

  LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:22







Học kỳ: II
Từ ngày: 11/05 – 15/05





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 11/05
	1
	85
	Anh
	3A1
	U13 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	85
	Anh
	3A2
	U13 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	85
	Anh
	3A3
	U13 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	12/05
	1
	86
	Anh
	3A1
	U14 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	86
	Anh
	3A2
	U14 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	86
	Anh
	3A3
	U14 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	85
	Anh
	5A1
	U13 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	85
	Anh
	5A2
	U13 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	85
	Anh
	5A3
	U13 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	86
	Anh
	5A3
	     U14 L1 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Tư
	13/05
	1
	87
	Anh
	3A3
	U14 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	87
	Anh
	3A2
	U14 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	87
	Anh
	3A1
	U14 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	88
	Anh
	3A1
	U14 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	88
	Anh
	3A2
	U14 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	88
	Anh
	3A3
	U14 L3(1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	87
	Anh
	5A3
	U14 L2 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	14/05
	1
	86
	Anh
	5A1
	     U14 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	86
	Anh
	5A2
	     U14 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	88
	Anh
	5A3
	U14 L3(1, 2, 3)
	

	Chiều
	
	
	1
	87
	Anh
	5A1
	U14 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	88
	Anh
	5A1
	U14 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	87
	Anh
	5A2
	U14 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	88
	Anh
	5A2
	U14 L3 (1, 2, 3)
	


Giáo viên

  LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:23







Học kỳ: II
Từ ngày: 18/05 – 22/05





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 18/05
	1
	89
	Anh
	3A1
	U15 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	89
	Anh
	3A2
	U15 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	89
	Anh
	3A3
	U15 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	19/05
	1
	90
	Anh
	3A1
	U15 L2 (1, 2, 3)
	


	
	
	
	2
	90
	Anh
	3A2
	U15 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	90
	Anh
	3A3
	U15 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	89
	Anh
	5A1
	U15 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	89
	Anh
	5A2
	U15 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	89
	Anh
	5A3
	U15 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	90
	Anh
	5A3
	     U15 L2 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Tư
	20/05
	1
	91
	Anh
	3A3
	U15 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	91
	Anh
	3A2
	U15 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	91
	Anh
	3A1
	U15 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	92
	Anh
	3A1
	Review 3
	

	
	
	
	2
	92
	Anh
	3A2
	Review 3
	

	
	
	
	3
	92
	Anh
	3A3
	Review 3
	

	
	
	
	4
	91
	Anh
	5A3
	U15 L3 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	21/05
	1
	90
	Anh
	5A1
	U15 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	90
	Anh
	5A2
	U15 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	92
	Anh
	5A3
	Review 3
	

	Chiều
	
	
	1
	91
	Anh
	5A1
	U15 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	92
	Anh
	5A1
	Review 3
	

	
	
	
	3
	91
	Anh
	5A2
	U15 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	92
	Anh
	5A2
	Review 3
	


Giáo viên

  LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:24







Học kỳ: II
Từ ngày: 25/05 – 29/05





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 25/05
	1
	93
	Anh
	3A1
	Short story
	

	
	
	
	2
	93
	Anh
	3A2
	Short story
	

	
	
	
	3
	93
	Anh
	3A3
	Short story
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	26/05
	1
	94
	Anh
	3A1
	U16 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	94
	Anh
	3A2
	U16 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	94
	Anh
	3A3
	U16 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	93
	Anh
	5A1
	Short story
	

	
	
	
	2
	93
	Anh
	5A2
	Short story
	

	
	
	
	3
	93
	Anh
	5A3
	Short story
	

	
	
	
	4
	94
	Anh
	5A3
	         TLĐP
	

	Sáng
	Tư
	27/05
	1
	95
	Anh
	3A3
	U16 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	95
	Anh
	3A2
	U16 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	95
	Anh
	3A1
	U16 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	96
	Anh
	3A1
	U16 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	96
	Anh
	3A2
	U16 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	96
	Anh
	3A3
	U16 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	95
	Anh
	5A3
	U16 L1 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	28/05
	1
	94
	Anh
	5A1
	TLĐP
	

	
	
	
	2
	94
	Anh
	5A2
	TLĐP
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	96
	Anh
	5A3
	U16 L2 (1, 2, 3)
	

	Chiều
	
	
	1
	95
	Anh
	5A1
	U16 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	96
	Anh
	5A1
	U16 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	95
	Anh
	5A2
	U16 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	96
	Anh
	5A2
	U16 L2 (1, 2, 3)
	


Giáo viên

  LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:25







Học kỳ: II
Từ ngày: 01/06 – 05/06





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 01/06
	1
	97
	Anh
	3A1
	U17 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	97
	Anh
	3A2
	U17 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	97
	Anh
	3A3
	U17 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	02/06
	1
	98
	Anh
	3A1
	U17 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	98
	Anh
	3A2
	U17 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	98
	Anh
	3A3
	U17 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	97
	Anh
	5A1
	U16 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	97
	Anh
	5A2
	U16 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	97
	Anh
	5A3
	U16 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	98
	Anh
	5A3
	     U17 L1 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Tư
	03/06
	1
	99
	Anh
	3A3
	U17 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	99
	Anh
	3A2
	U17 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	99
	Anh
	3A1
	U17 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	100
	Anh
	3A1
	U18 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	100
	Anh
	3A2
	U18 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	100
	Anh
	3A3
	U18 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	99
	Anh
	5A3
	U17 L2 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	04/06
	1
	98
	Anh
	5A1
	U17 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	98
	Anh
	5A2
	U17 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	100
	Anh
	5A3
	U17 L3 (1, 2, 3)
	

	Chiều
	
	
	1
	99
	Anh
	5A1
	U17 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	100
	Anh
	5A1
	U17 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	99
	Anh
	5A2
	U17 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	100
	Anh
	5A2
	U17 L3 (1, 2, 3)
	


Giáo viên

  LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:26







Học kỳ: II
Từ ngày: 08/06 – 12/06





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 08/06
	1
	101
	Anh
	3A1
	U18 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	101
	Anh
	3A2
	U18 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	101
	Anh
	3A3
	U18 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	09/06
	1
	102
	Anh
	3A1
	U18 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	102
	Anh
	3A2
	U18 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	102
	Anh
	3A3
	U18 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	101
	Anh
	5A1
	U18 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	101
	Anh
	5A2
	U18 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	101
	Anh
	5A3
	U18 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	102
	Anh
	5A3
	U18 L2 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Tư
	10/06
	1
	103
	Anh
	3A3
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	103
	Anh
	3A2
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	103
	Anh
	3A1
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	104
	Anh
	3A1
	U19 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	104
	Anh
	3A2
	U19 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	104
	Anh
	3A3
	U19 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	103
	Anh
	5A3
	U18 L3 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	11/06
	1
	102
	Anh
	5A1
	U18 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	102
	Anh
	5A2
	U18 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	104
	Anh
	5A3
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	Chiều
	
	
	1
	103
	Anh
	5A1
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	104
	Anh
	5A1
	U18 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	103
	Anh
	5A2
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	104
	Anh
	5A2
	U18 L3 (1, 2, 3)
	


Giáo viên

LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:27







Học kỳ: II
Từ ngày: 15/06 – 19/06





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 15/06
	1
	105
	Anh
	3A1
	U19 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	105
	Anh
	3A2
	U19 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	105
	Anh
	3A3
	U19L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	16/06
	1
	106
	Anh
	3A1
	TLĐP - Climate
	A.C

	
	
	
	2
	106
	Anh
	3A2
	TLĐP - Climate
	A.C

	
	
	
	3
	106
	Anh
	3A3
	TLĐP - Climate
	A.C

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	105
	Anh
	5A1
	TLĐP
	

	
	
	
	2
	105
	Anh
	5A2
	TLĐP
	

	
	
	
	3
	105
	Anh
	5A3
	TLĐP
	

	
	
	
	4
	106
	Anh
	5A3
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Tư
	17/06
	1
	107
	Anh
	3A3
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	107
	Anh
	3A2
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	107
	Anh
	3A1
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	108
	Anh
	3A1
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	108
	Anh
	3A2
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	108
	Anh
	3A3
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	107
	Anh
	5A3
	U19 L2 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	18/06
	1
	106
	Anh
	5A1
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	106
	Anh
	5A2
	U19 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	108
	Anh
	5A3
	U19 L3 (1, 2, 3)
	

	Chiều
	
	
	1
	107
	Anh
	5A1
	U19 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	108
	Anh
	5A1
	U19 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	107
	Anh
	5A2
	U19 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	108
	Anh
	5A2
	U19 L3 (1, 2, 3)
	


Giáo viên

LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:28







Học kỳ: II
Từ ngày: 22/06 – 26/06





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 22/06
	1
	109
	Anh
	3A1
	U20 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	109
	Anh
	3A2
	U20 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	109
	Anh
	3A3
	U20 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	23/06
	1
	110
	Anh
	3A1
	TLĐP – I. B.C.D
	

	
	
	
	2
	110
	Anh
	3A2
	TLĐP – I. B.C.D
	

	
	
	
	3
	110
	Anh
	3A3
	TLĐP – I. B.C.D
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	109
	Anh
	5A1
	TLĐP
	

	
	
	
	2
	109
	Anh
	5A2
	TLĐP
	

	
	
	
	3
	109
	Anh
	5A3
	TLĐP
	

	
	
	
	4
	110
	Anh
	5A3
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Tư
	24/06
	1
	111
	Anh
	3A3
	TLĐP – I. B.C.D
	

	
	
	
	2
	111
	Anh
	3A2
	TLĐP – I. B.C.D
	

	
	
	
	3
	111
	Anh
	3A1
	TLĐP – I. B.C.D
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	112
	Anh
	3A1
	Review 4 (1. 2)
	

	
	
	
	2
	112
	Anh
	3A2
	Review 4 (1. 2)
	

	
	
	
	3
	112
	Anh
	3A3
	Review 4 (1. 2)
	

	
	
	
	4
	111
	Anh
	5A3
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	25/06
	1
	110
	Anh
	5A1
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	110
	Anh
	5A2
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	112
	Anh
	5A3
	U20 L3 (1, 2, 3)
	

	Chiều
	
	
	1
	111
	Anh
	5A1
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	112
	Anh
	5A1
	U20 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	111
	Anh
	5A2
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	112
	Anh
	5A2
	U20 L3 (1, 2, 3)
	


Giáo viên

LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:29







Học kỳ: II
Từ ngày: 29/06 – 03/07





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 29/06
	1
	113
	Anh
	3A1
	Review 4 (3.4.5)
	

	
	
	
	2
	113
	Anh
	3A2
	Review 4 (3.4.5)
	

	
	
	
	3
	113
	Anh
	3A3
	Review 4 (3.4.5)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	30/06
	1
	114
	Anh
	3A1
	Short story
	

	
	
	
	2
	114
	Anh
	3A2
	Short story
	

	
	
	
	3
	114
	Anh
	3A3
	Short story
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	113
	Anh
	5A1
	TLĐP
	

	
	
	
	2
	113
	Anh
	5A2
	TLĐP
	

	
	
	
	3
	113
	Anh
	5A3
	TLĐP
	

	
	
	
	4
	114
	Anh
	5A3
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Tư
	01/07
	1
	114
	Anh
	3A3
	Review
	

	
	
	
	2
	114
	Anh
	3A2
	Review
	

	
	
	
	3
	114
	Anh
	3A1
	Review
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	115
	Anh
	3A1
	Review
	

	
	
	
	2
	115
	Anh
	3A2
	Review
	

	
	
	
	3
	115
	Anh
	3A3
	Review 
	

	
	
	
	4
	115
	Anh
	5A3
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	Sáng
	Năm
	02/07
	1
	114
	Anh
	5A1
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	114
	Anh
	5A2
	U20 L1 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	116
	Anh
	5A3
	U20 L3 (1, 2, 3)
	

	Chiều
	
	
	1
	115
	Anh
	5A1
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	2
	116
	Anh
	5A1
	U20 L3 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	3
	115
	Anh
	5A2
	U20 L2 (1, 2, 3)
	

	
	
	
	4
	116
	Anh
	5A2
	U20 L3 (1, 2, 3)
	


Giáo viên

LỊCH BÁO GIẢNG 

Tuần:30







Học kỳ: II
Từ ngày: 06/07 – 10/07





Năm học:  2019 – 2020

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Lớp
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Chiều
	Hai
	 06/07
	1
	117
	Anh
	3A1
	Speaking test
	

	
	
	
	2
	117
	Anh
	3A2
	Speaking test
	

	
	
	
	3
	117
	Anh
	3A3
	Speaking test
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Sáng
	Ba
	07/07
	1
	118
	Anh
	3A1
	Speaking test
	

	
	
	
	2
	118
	Anh
	3A2
	Speaking test
	

	
	
	
	3
	118
	Anh
	3A3
	Speaking test
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	117
	Anh
	5A1
	TLĐP Festival
	B.C

	
	
	
	2
	117
	Anh
	5A2
	TLĐP Festival
	B.C

	
	
	
	3
	117
	Anh
	5A3
	TLĐP Festival
	B.C

	
	
	
	4
	118
	Anh
	5A3
	Review
	

	Sáng
	Tư
	08/07
	1
	119
	Anh
	3A3
	Final Test
	

	
	
	
	2
	119
	Anh
	3A2
	Final Test
	

	
	
	
	3
	119
	Anh
	3A1
	Final Test
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	1
	120
	Anh
	3A1
	Summary the test
	

	
	
	
	2
	120
	Anh
	3A2
	Summary the test
	

	
	
	
	3
	120
	Anh
	3A3
	Summary the test 
	

	
	
	
	4
	119
	Anh
	5A3
	Short story
	

	Sáng
	Năm
	09/07
	1
	118
	Anh
	5A1
	Review
	

	
	
	
	2
	118
	Anh
	5A2
	Review
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	120
	Anh
	5A3
	Final Test
	

	Chiều
	
	
	1
	119
	Anh
	5A1
	Short story
	

	
	
	
	2
	120
	Anh
	5A1
	Final Test
	

	
	
	
	3
	119
	Anh
	5A2
	Short story
	

	
	
	
	4
	120
	Anh
	5A2
	Final Test
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